TRƯỜNG THCS HOA ĐỘNG
DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA ĐẠT BỒI DƯỠNG HÈ 2025
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Môn chưa đạt
	Môn thi lại

	1
	Lê Hoàng Minh Anh
	6A3
	Văn: 4,9; T.A: 4,0; KHTN: 4,1
	Văn: 4,9; T.A: 4,0; KHTN: 4,1

	2
	Nguyễn Nhật Anh
	6A3
	Toán: 4,9; Văn: 4,9; T.A: 3,7
	Toán: 4,9; Văn: 4,9; T.A: 3,7

	3
	Bùi Tiến Minh
	6A3
	Toán: 4,1; T.A: 4,3;
KHTN: 4,9
	Toán: 4,1; T.A: 4,3;
KHTN: 4,9

	4
	Bùi Gia Thành
	6A3
	Toán: 4,7; Văn: 4,9; KHTN: 4,9; LS&ĐL: 4,7
	Toán: 4,7; Văn: 4,9; KHTN: 4,9;

	5
	Trần Quang Đức
	6A4
	Toán: 4,9; Văn: 3,8; 
Anh: 4,2                                                                  
	Toán: 4,9; Văn: 3,8; Anh: 4,2     

	6
	Đồng Xuân Minh
	6A4
	Toán: 4,3; Văn: 4,7; KHTN: 4,5.                                                                   
	Toán: 4,3; Văn: 4,7; KHTN: 4,5.                                                                   

	7
	Nguyễn Hồng Sơn
	6A4
	Văn: 4,0; KHTN: 4,4; LS&ĐL: 4,7.                                                  
	Văn: 4,0; KHTN: 4,4; LS&ĐL: 4,7.                                                  

	8
	Nguyễn Quốc Tuấn
	6A4
	Toán: 4,2; Văn: 4,3; Anh: 4,7; KHTN: 4,3; LS&ĐL: 4,9.
	Toán: 4,2; Văn: 4,3; KHTN:4,3; LS&ĐL: 4,9.

	9
	Lê Bảo Hân
	7A3
	Toán: 3,2; T.A: 3,9
	Toán: 3,2

	10
	Lưu Quang Hiếu
	7A3
	Toán: 2,2; Văn: 4,6; Anh: 3,7; KHTN: 3,4 
	Toán: 2,2; Anh: 3,7; KHTN: 3,4 

	11
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	7A4
	Toán: 3,5; Văn: 4,6; Anh: 4,0;
	Toán: 3,5; Anh: 4,0;

	12
	Đồng Minh Thu
	7A4
	Toán: 3,8; Văn: 4,6; Anh: 4,0;
	Toán: 3,8; Anh: 4,0;

	13
	Phạm Huy Vũ
	7A4
	Toán: 4,0; Văn: 4,8; Anh: 4,8;
	Toán: 4,0; Văn: 4,8;

	14
	Bùi Nguyên Vũ
	7A4
	Toán: 3,4
	Toán: 3,4

	15
	Phạm Thị Thu Nhàn
	7A4
	Toán: 3,2; Văn: 4,3; Anh: 3,0; KHTN: 4,8
	Toán: 3,2; Văn: 4,3; Anh: 3,0;

	16
	Trịnh Quang Đạt
	7A5
	Toán: 3,7; T.A: 2,7
	Toán: 3,7; T.A: 2,7

	17
	Đào Phương Đông
	7A6
	Văn 4,9; Toán 4,4; Anh 4,7
	Văn 4,9; Toán 4,4; Anh 4,7

	18
	Phạm Nguyên Hải
	7A6
	Văn 4,8; Toán 3,6; Anh 4,1
	Văn 4,8; Toán 3,6; Anh 4,1

	19
	Lê Nhật Hoàng
	7A6
	Văn 4,4; Toán 3,5; Anh 3,5
	Văn 4,4; Toán 3,5; Anh 3,5

	20
	Lê Đức Bảo Long
	7A6
	Toán 3,3; Anh 3,9
	Toán 3,3; Anh 3,9

	21
	Vũ  Khánh Thy
	8A2
	Toán: 3,3; Văn: 4,8; KHTN: 4,9
	Toán: 3,3; Văn: 4,8

	22
	Nguyễn Văn Dũng
	8A4
	Toán :4.0; Anh: 3,4; Văn 3,8; KHTN: 4,1
	Toán :4.0; Anh: 3,4; Văn: 3,8

	23
	Phạm Thùy Trang
	8A4
	Toán: 4,9; Anh: 4,7; KHTN: 4,1
	Toán: 4,9; Anh: 4,7; 


Lịch bồi dưỡng học sinh thi lại
Phân công GV dạy
	Toán 6: T.Huyền
	Văn 6: V.Anh
	Anh 6: Diễm
	KHTN 6: N.Anh

	Toán 7: L.Minh
	Văn 7: Huệ
	Anh 7: L.Huyền
	KHTN 7: Thuý

	Toán 8: T.Minh
	Văn 8: N.Hương
	Anh 8: Thảo
	LS&ĐL 6: Nhặn; Đ.Hằng



Sáng: Từ 7h15 đến 10h30
Chiều: Từ 14h00 đến 16h45; mỗi môn học 2 tiết
Thời khoá biểu
	Thời gian
	Khối 6
	Khối 7
	Khối 8

	Thứ 2
	Sáng: Văn, Toán
	Sáng: Văn, Toán
	Sáng: Văn, Toán

	
	Chiều: Anh; KHTN
	Chiều: Anh; KHTN
	Chiều: Anh

	Thứ 3
	Sáng: Anh; KHTN
	Sáng: Anh; KHTN
	Sáng: Anh

	
	Chiều: Văn, Toán
	Chiều: Văn, Toán
	Chiều: Văn, Toán

	Thứ 4
	Sáng: Văn, Toán
	Sáng: Văn, Toán
	Sáng: Văn, Toán

	
	Chiều: Anh; KHTN
	Chiều: Anh; KHTN
	Chiều: Anh

	Thứ 5
	Sáng: Anh; KHTN
	Sáng: Anh; KHTN
	Sáng: Anh

	
	Chiều: Văn, Toán
	Chiều: Văn, Toán
	Chiều: Văn, Toán

	Thứ 6
	Sáng: Văn, Toán
	Sáng: Văn, Toán
	Sáng: Văn, Toán

	
	Chiều: Anh; KHTN
	Chiều: Anh; KHTN
	Chiều: Anh



Phân công bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9
	Môn 
	GV dạy
	Ghi chú

	Toán
	Giang
	

	KHTN
	B.Hằng; Nga
	

	Tin
	Huỳ
	

	CN
	Thuỷ
	

	Văn
	Hà
	

	Anh
	Hường
	

	LS & ĐL
	Châm; T. Hương
	

	Nghệ thuật
	Mến, Nguyệt
	

	HKPĐ
	Ngà; Hoa
	



 * Hai đ/c TTCM phụ trách công tác phổ cập cùng đ/c Liên ( Hai đ/c TT chỉ định thành viên cùng làm PC) ngay chiều nay.
[bookmark: _GoBack]* GVCN cho HS đăng ký môn thi lại nên số môn thi lại có thể thay đổi; thông báo cho PH và HS đến ôn tập đầy đủ ( có chương trình ôn tập kèm theo)
